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Câu 1. Chất nào dưới đây thuộc loại đường pôlisaccarit?

A. Mantôzơ.
B. Hexôzơ.
C. Tinh bột.
D. Đisaccarit.
Câu 2. Các axit amin liên kết với nhau tạo nên chuỗi pôlipeptit là cấu trúc bậc mấy của prôtêin?

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 3. Một gen có chiều dài 0,408µm và có chứa 400 ađênin.
(1) Tổng số nucleotit của gen là 1200.

(2) Số liên kết hidro của gen là 3200.
(3) Gen trên có tổng số chu kì xoắn là 120.
(4) Tổng số liên kết cộng hóa trị của gen là 2398.
Số phương án đúng

A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.
Câu 4. Cacbohidrat không có chức năng nào sau đây?

A. điều hòa sinh trưởng cho tế bào và cơ thể.
B. nguồn dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể.

C. cung cấp năng lượng cho tế bào và cơ thể.
D. vật liệu cấu trúc xây dựng tế bào và cơ thể.
Câu 5. Phần lớn các nguyên tố đa lượng cấu tạo nên

A. glucôzơ, tinh bột, vitamin.
B. đại phân tử hữu cơ.

C. prôtêin, vitamin.
D. lipit, enzym.
Câu 6. Những đặc điểm nào sau đây có ở tất cả các loại vi khuẩn:
(1) có kích thước bé.



(2) sống kí sinh và gây bệnh.
(3) chưa có nhân chính thức.


(4) sinh sản rất nhanh.

A. 1, 2, 3.
B. 1, 3, 4.
C. 1, 2, 4.
D. 1, 2, 3, 4.
Câu 7. Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố đại lượng?

A. Cu.
B. Mn.
C. O.
D. Fe.
Câu 8. Những giới sinh vật thuộc nhóm sinh vật nhân thực là:

A. Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Thực vật, giới Nấm.

B. Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Thực vật, giới Động vật.

C. Giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.

D. Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới thực Vật, giới Động vật.
Câu 9. Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc các giới Nguyên sinh, Giới nấm là cơ thể có cấu tạo

A. đa bào.
B. đơn bào.

C. từ tế bào nhân thực. 
D. từ tế bào nhân sơ.
Câu 10. Đơn phân của prôtêin là

A. glucôzơ.
B. axít amin.
C. nuclêôtit.
D. axít béo.
Câu 11. Cacbohidrat được cấu tạo từ các nguyên tố?


A. C, H, O, N.
B. C, H, O, N, S.
C. C, H, O ,N, S, P.
D. C, H, O.
Câu 12. Một phân tử mARN có tỉ lệ giữa các loại nu: A=2U=3G=4X. Tỉ lệ % nucleotit  loại G là:

A. 16%.
B. 48%.
C. 12%.
D. 24%.
Câu 13. Cho các chức năng sau:
(1) Cấu tạo nên tế bào và cơ thể.

(2) Vận chuyển các chất.
(3) Dự trữ axit amin.



(4) Truyền đạt thông tin di truyền.
 Có bao nhiêu ý đúng khi nói về chức năng của prôtêin?

A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Câu 14. Trong  phân tử prôtêin, các axit amin đã liên kết với nhau bằng liên kết

A. peptit.
B. hydro.
C. cộng hoá trị.
D. ion.
Câu 15. Mạch khuôn của một gen có trình tự nuclêôtit là: 3’... XAA XGG XXT...5’,  mạch bổ sung có trình tự nuclêôtit là: 


A. 5’…GTT GXX GGA…3’.
B. 5’…GUU GXX GGA…3’.

C. 3’... GTT GXX GGA...5’.
D. 5’…XAA GXX GGA…3’.
Câu 16. Các cấp tổ chức sống không có đặc điểm nào sau đây?

A. Liên tục tiến hóa.
B. Là một hệ thống kín.

C. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.
D. Có khả năng tự điều chỉnh.
Câu 17. Chất hữu cơ có đặc tính kị nước là

A. prôtêin.
B. Cacbohidrat.
C. Glucozơ.
D. lipit.
Câu 18. Cho một đoạn phân tử ADN có trình tự nucleotit trên 1 mạch là 5’… AATTXGTAX…3’. Đoạn ADN này có
(1) tổng số nucleotit là 18. 


(2) chiều dài là 61,2 A0.
(3) 21 liên kết hiđrô.



(4) 34 liên kết cộng hóa trị.
 Số phương án đúng là

A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.
Câu 19. Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống bao gồm
 
1. quần xã.
      2. quần thể.
 
3. cơ thể.
   4. hệ sinh thái.
   5. tế bào
Các cấp tổ chức đó theo trình tự từ nhỏ đến lớn là

A. 5-3-2-4-1.
B. 5- 2- 3- 4- 1.
C. 5-3-2-1-4.
D. 5-2-3-1-4.
Câu 20. Giới động vật gồm những sinh vật

A. đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh.

B. đa bào, một số tập đoàn đơn bào,nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh.

C. đa bào, một số đơn bào, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh.

D. đa bào, nhân thực, dị dưỡng, một số không có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh.
Câu 21. Cacbohidrat gồm các loại

A. đường đơn, đường đôi, xenlulozơ.
B. đường đơn, đường đa, saccarôzơ.

C. đường đôi, đường đơn, đường đa.
D. đường đôi, đường đa, glucôzơ.
Câu 22. Một gen có chiều dài 5100 A0, trong đó mạch 1 có 400A, 500T, 400G. Số nucleotit mỗi loại trên mạch 2 của gen là:

A. A = T = 900, G = X = 600.
B. T = 400, A= 500, X = 400, G = 1700.

C. A= 400, T = 500, G = 400, X = 200.
D. T = 400, A= 500, X = 400, G = 200.
Câu 23. Bốn nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống là:

A. C, H, O, N.
B. H, O, N, P.
C. C, H, O, P.
D. O, P, C, N.
Câu 24. Các loại prôtêin khác nhau được phân biệt nhau bởi

A. trật tự sắp xếp các axít amin và cấu trúc không gian.

B. số lượng, trật tự sắp xếp các axít amin.

C. số lượng, thành phần axít amin.

D. số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các axít amin.
Câu 25. Mỡ có chức năng chủ yếu là 


A. thành phần cấu tạo của màng tế bào.

B. tham gia cấu tạo nhân của tế bào.

C. thành phần của máu ở động vật.


D. dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể.
------ HẾT ------
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